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ĐỀ THI TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI LỚP 5 

(Năm học 2021 – 2022) 

TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI - CẤP HUYỆN 

 

Bài 1: Mèo con nhanh nhẹn  

Em hãy giúp bạn mèo ghép 2 ô đã cho để tạo thành cặp tương ứng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  quần áo         thông minh        clothes             lá cây            từ điển 

                           clever                 fast            luyện tập           nhanh 

    phố cổ            practise             vịnh                bay               con gấu 

  dictionary            leaf            chuẩn bị              bear              prepare  

ancient town  
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Bài 2: Chuột vàng tài ba     

Em hãy giúp bạn chuột nối các ô chứa nội dung với các giỏ chủ đề 

phù hợp, những ô không đúng với các chủ đề, em không nối. 
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Bài 3: Trắc nghiệm 

Em hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng. 

 

1. Gang và thép là hợp kim của: 

A. Nhôm và các-bon C. Sắt và các-bon 

B. Thiếc và các-bon D. Đồng và các-bon 

 

2. Năm 1862, triều đình nhà Nguyễn đã kí hoà ước với thực dân Pháp với nội dung là: 

  A. Nhường ba tỉnh miền Tây Nam Kì cho Pháp 

B. Nhường toàn bộ các tỉnh miền Đông Nam Kì cho Pháp 

C. Nhường ba tỉnh miền Đông Nam Kì cho Pháp 

D. Nhường toàn bộ các tỉnh miền Tây Nam Kì cho Pháp 

 

3. Nội dung nào dưới đây không xuất hiện trong "Thông điệp 5K" của Bộ Y tế trong 

phòng chống đại dịch Covid - 19? 

A. Khoảng cách B. Khai báo C. Kiểm tra D. Khử khuẩn 

 

4. Phát xít Nhật xâm lược nước ta vào năm nào? 

A. Cuối năm 1930 B. Cuối năm 1940 C. Cuối năm 1945 D. Cuối năm 1941 

 

5. Nhà máy thuỷ điện Trị An được xây dựng trên con sông nào? 

A. sông Đồng Nai B. sông Hậu C. sông Lô D. sông Đà Rằng 

 

6. Dãy núi nào dưới đây có hướng tây bắc - đông nam?  

A. Sông Gâm C. Hoàng Liên Sơn 

B. Ngân Sơn D. Đông Triều 
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7. Tiếng "thanh" có thể kết hợp với tiếng nào dưới đây để tạo thành danh từ? 

A. bình B. thoát C. âm D. lịch 

 

8. Tên riêng nào dưới đây viết đúng quy tắc? 

A. Niu Di-lân B. Hi Ma-lay-a C. A Ma-dôn D. Ni-a-Ga-ra 

 

9. Từ "chiếu" trong câu "Ánh nắng ban mai chiếu qua tấm rèm bên cửa sổ." đồng âm 

với từ "chiếu" trong trường hợp nào dưới đây? 

A. Chiếu sáng C. Rạp chiếu phim 

B. Trải chiếu D. Chiếu đèn pin 

 

10.  Giải câu đố sau: 

      Mùa đông khí lạnh tràn về 

Từ nơi cao áp thổi về Việt Nam 

      Miền Bắc rét đậm thấu gan 

Hanh khô, sương muối đố bạn gió chi? 

A. Gió mùa Tây Bắc C. Gió mùa Tây Nam 

B. Gió mùa Đông Nam D. Gió mùa Đông Bắc 
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TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI - CẤP TỈNH 

   

Bài 1: Chuột vàng tài ba 

Em hãy giúp bạn chuột nối các ô chứa nội dung với các giỏ chủ đề phù hợp, những ô 

không đúng với các chủ đề, em không nối. 
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Bài 2: Trâu vàng uyên bác 

Em hãy giúp bạn trâu điền chữ còn thiếu vào chỗ trống. 
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Bài 3: Trắc nghiệm 

Em hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng. 

 

1. Vật liệu nào dưới đây có tính đàn hồi tốt; ít bị biến đổi khi gặp nóng, lạnh; cách điện, 

cách nhiệt; không tan trong nước, tan trong một số chất lỏng khác? 

A. thuỷ tinh B. tơ tằm C. cao su D. xi măng 

 

2. Trong chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947, tàu chiến và ca nô Pháp bị đốt cháy trên 

dòng sông nào? 

A. sông La B. sông Cầu C. sông Lam D. sông Lô 

 

3. Đây là Quốc kì của đất nước nào? 

 

 

 

 

 

 

 

A. Mi-an-ma B. Phi-líp-pin C. Ma-lai-xi-a D. In-đô-nê-xi-a 

 

4. Nước ta có bao nhiêu tên tỉnh thành chứa tiếng "An"? 

A. 3 tỉnh B. 4 tỉnh C. 2 tỉnh D. 1 tỉnh 

 

5. Đáp án nào dưới đây gồm các từ vừa là danh từ vừa là từ ghép? 

A. giày dép, chăm chỉ C. phố phường, bạn bè 

B. bến bờ, mềm mỏng D. cầu cống, buôn bán 

 

6. Giải câu đố sau: 

        Nơi đây có bánh đậu xanh 

Côn Sơn - Kiếp Bạc, địa danh Đảo Cò. 

        Đó là tỉnh thành nào? 

A. Nam Định B. Bắc Ninh C. Thái Nguyên D. Hải Dương 
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7. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn thành thành ngữ sau:  

An ... lạc nghiệp 

A. cư B. tâm C. nhiên D. yên 

 

8. Từ viết sai chính tả trong đoạn thơ sau được sửa lại như thế nào? 

     Trong vòm lá mới trồi non 

Chùm cam bà giữ vẫn còn đung đưa 

      Quả ngon dành tận cuối mùa 

Chờ con, phần cháu bà chưa trảy vào 

      Giêng, hai rét cứa như dao 

Nghe tiếng chào mào chống gậy ra trông 

      Nom đoài rồi lại ngắm đông 

Bề lo sương táp, bề phòng chim ăn. 

                        (Theo Võ Thanh An) 

A. giành B. chồi C. riêng D. chảy 

 

9. Những thông tin trong đoạn văn dưới đây gợi nhắc đến nhân vật lịch sử nào? 

          Đây là người chiến sĩ tham gia chiến đấu trong chiến dịch Biên giới thu - đông 1950. 

Anh có nhiệm vụ đánh bộc phá vào lô cốt phía đông bắc cứ điểm Đông Khê. Bị trúng đạn, 

nát một phần cánh tay nhưng anh đã nghiến răng nhờ đồng đội dùng lưỡi lê chặt đứt cánh 

tay để tiếp tục chiến đấu. 

A. Bế Văn Đàn C. La Văn Cầu 

B. Tô Vĩnh Diện D. Phan Đình Giót 

 

10. Sân bay quốc tế Phú Bài nằm ở tỉnh nào? 

A. Kiên Giang C. Thừa Thiên - Huế 

B. Khánh Hoà D. Bà Rịa - Vũng Tàu 

 

  

  

  

  

 


